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THỐNG KÊ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, BÀI BÁO CỦA SINH VIÊN 

TỪ NĂM 2015-2020 

 

1. Đề tài nghiên cứu khoa học 

 

Stt Tên đề tài NCKH 
Chủ nhiệm 

và thành viên, lớp 

Giảng viên 

hướng dẫn 

 

Kết quả  

bảo vệ 

 

Xếp loại 

Giải 

thưởng cấp 

trường 

Nghiên cứu khoa học năm 2015 

1 

Thực trạng giáo dục thói quen vệ 

sinh cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi 

thông qua trò chơi học tập. 

Phạm Thị Nguyệt (CN) 

Đỗ Thị Hoa 

Phạm Thị Mai Linh 

Lớp D5 MNA 

 

ThS. Lưu Thị Chung 96,0 Xuất sắc Giải nhất 

2 

Thực trạng việc sử dụng tác phẩm 

văn học nhằm đảm bảo an toàn 

cho trẻ 5- 6 tuổi. 

Dương Thị My (CN) 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Đinh Thị Linh 

Lớp D5 MN A 

 

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy 96,0 Xuất sắc Giải nhì 

 
Tổng đề tài 

  MN 02 

Số sinh viên tham gia 

MN: 06 SV 
    

Nghiên cứu khoa học năm 2016 

1 

Thế giới nhân vật trong truyện 

ngụ ngôn của L.Tolstoi sách 

Tiếng Việt tiểu học. 

 

Phạm Thị Hạnh (CN) 

Lớp C21 THB 

TS. Tạ Hoàng Minh 

 

 

98,0 Xuất sắc Giải nhì 
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2 

Thực trạng sử dụng tác phẩm văn 

học trong hoạt động khám phá 

khoa học về môi trường xung 

quanh cho trẻ 5-6 tuổi. 

Dương Thị Mai (CN) 

Trần Minh Hằng 

Lưu Thị Hải Yến 

Lớp D6MNA 

 

ThS.  

Phạm Thị Thanh Vân 
95,0 Xuất sắc Giải Ba 

3 

Thực trạng việc sử dụng tác phẩm 

văn học cho trẻ 5- 6 tuổi làm quen 

với môi trường xung quanh 

Văn Thu Hiền (CN) 

Lê Thị Hiền, 

Lê Thùy Giang 

Lớp: D6MNB 

 

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy 94,4 Xuất sắc  

4 
Thế giới loài vật trong truyện 

dành cho trẻ 5-6 tuổi. 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

(CN) 

Lớp D7MNB 

 

TS. Tạ Hoàng Minh 95,2 Xuất sắc Giải Ba 

 

Tổng đề tài 

  MN 03;  

 TH 01 

Số sinh viên tham gia 

MN: 07 SV;  

TH: 01 SV 

    

Nghiên cứu khoa học năm 2017   

1 

Tình cảm gia đình trong tập 

"chuyện hoa chuyện quả" của 

Phạm Hổ. 

Trần Thị Hảo (CN) 

Vũ Thị Minh Hằng 

Nguyễn Thị Biển 

Lớp D7 MNA 

 

ThS. Vũ Phương Thảo 77,0 Khá  

2 

Thực trạng tổ chức hoạt động tạo 

hình vẽ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

Trường Mầm non Ninh Nhất, 

thành phố Ninh Bình. 

Bùi Thị Thu (CN) 

Nguyễn Thị Lâm Oanh 

Lớp D7 MNB 

ThS. Trần Việt Hùng 78,0 Khá  
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3 

Thực trạng sử dụng trò chơi dân 

gian nhằm hình thành biểu tượng 

số lượng cho trẻ 5-6 tuổi. 

Trịnh Thị Phượng (CN) 

Lã Thị Loan 

Nguyễn Thị Dung 

Lớp D7MNB  

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy 79,0 Khá Giải nhì 

 
Tổng đề tài 

  MN 03 

Số sinh viên tham gia 

MN: 08 SV    
 

 

Nghiên cứu khoa học năm 2018 

 

 

 

 

1 

 

 

Một số dạng toán trong kỳ thi 

International Kangaroo Math 

Contest cấp độ 1 (IKMC). 

Lê Thị Hồng (CN) 

Bùi Thu Hiền 

Lớp D9TH1 

ThS. Đinh Bích Hảo 92,8 Xuất sắc Giải nhất 

2 

Thực trạng hình thành kỹ năng 

nhận biết phân biệt cho trẻ 24 - 36 

tháng ở trường mầm non. 

Đinh Thị Kiều Diễm (CN)  

Ngô Thị Ngọc Loan  

Lớp D9 MN2 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Lớp D9MN1 

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy 92,2 Xuất sắc Giải nhì 

3 

Vận dụng phương pháp sơ đồ 

đoạn thẳng để giải các bài toán có 

lời văn ở Tiểu học. 

Đoàn Thị Minh Tâm (CN) 

Phạm Thanh Hằng 

Lớp D9 TH1 

CN. Nguyễn Thị Hiền 82,4 Khá  

4 

Thực trạng tổ chức một số trò 

chơi vận động nhằm góp phần 

phát triển tố chất thể lực cho học 

sinh Trường Tiểu học Tân Thành. 

Nguyễn Thị Hương (CN) 

Cao Thị Hương 

Lớp D9 TH1 ThS. Nguyễn Văn Hiếu 68,2 Khá  

 

Tổng đề tài 

 MN: 01; TH:03 

Số sinh viên tham gia 

MN: 03 SV; TH: 06SV     
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Nghiên cứu khoa học năm 2019 

 

1 

Giá trị nội dung, nghệ thuật trong 

hai tập truyện thiếu nhi "Phép lạ" 

và "Hiệp sĩ áo cỏ" của Tạ Duy 

Anh 

Hà Việt Hoàng (CN) 

Lớp D10TH2 
ThS. Vũ Phương Thảo 85,0 Xuất sắc 

 

2 

Giá trị nội dung, nghệ thuật trong 

hai tập truyện thiếu nhi "Phép lạ" 

và "Hiệp sĩ áo cỏ" của Tạ Duy 

Anh 

 

Vũ Thị Hường (CN) 

Đỗ Thị Hằng Nga 

Lớp D9TH1 

 

 

ThS. Bùi Thị Hồng 
90.8 Xuất sắc 

 

3 

Xây dựng đề ôn luyện kỳ thi 

Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 

cấp trường, cấp thành phố 

(huyện), cấp Tỉnh 

Phan Nguyễn Khánh Hòa 

Lớp D10TH2 
ThS. Đinh Bích Hảo 93.0 Xuất sắc Giải nhất 

 
Tổng đề tài 

 TH3 

Số sinh viên tham gia 

TH: 04SV 
    

Nghiên cứu khoa học năm 2020 

1 

Một số biện pháp rèn luyện kỹ 

năng giải toán chuyển động thẳng 

đều cho học sinh lớp 5 

Trần Thị Liễu (CN) 

Lớp D10TH1 
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh 90,0 Xuất sắc  

2 
Một số dạng toán trong kì thi 

Violympic toán tiếng Anh lớp 4 

Nguyễn Hà Linh Chi (CN) 

Lớp D10TH2 
ThS. Bùi Thị Hải Yến 85,0 Xuất sắc  

3 

Tìm hiểu từ láy trong tập thơ 

“Góc sân và khoảng trời” của 

Trần Đăng Khoa 

Nguyễn Thị Huế (CN) 

Trương Thị Thúy Tình  

Lớp D10MN2 

ThS. Nguyễn Thị Thu 84,4 Khá  
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4 

Giá trị nội dung, nghệ thuật của 

các bài thơ trong phân môn Tập 

đọc lớp 3 

Nguyễn Thị Dung (CN) 

Lớp D10TH1 
ThS. Bùi Thị Hồng 84,0 Khá  

5 

Thực trạng hình thành biểu tượng 

về phương tiện giao thông cho trẻ 

5- 6 tuổi ở trường mầm non 

Đinh Thị Vân Anh (CN) 

Lê Thị Thu Cúc 

Tạ Thảo Anh  

Lớp D11MN2 

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy 83,0 Khá  

6 

Thực trạng giáo dục kỹ năng bảo 

vệ không khí cho trẻ 5- 6 tuổi qua 

hoạt động ngoài trời 

Lê Thị Ngân (CN) 

Phạm Thị Mỹ An 

Lê Thị Mai Linh  

Lớp D11MN2 

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy 93,0 Xuất sắc  

7 
Một số hoạt động dạy học theo 

định hướng STEM ở bậc Tiểu học 

Phạm Thị Thu Thảo (CN) 

Bùi Thúy Hiền  

Phạm Phương Linh  

Lớp D11TH1,2 

ThS. Bùi Thị Hải Yến 86,4 Xuất sắc  

 

 

2.  Bài báo quốc gia (Tạp chí khoa học, Kỷ yếu Hội nghị, hội thảo trong nước) 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 

Năm 

công 

bố 

Ghi chú 

Bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2018 

1.  
Vũ Thị Diệu Thúy 

Đinh Thị Kiều Diễm 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Hình thành kỹ năng nhận biết phân 

biệt cho trẻ 24-36 tháng 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Số 89 (150), Tr.48-53 

ISSN: 1859-3917 

8/2018 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 

Năm 

công 

bố 

Ghi chú 

2.  
Vũ Thị Diệu Thúy 

Đinh Thị Kiều Diễm 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Đặc điểm kỹ năng nhận biết, phân 

biệt của trẻ 24 - 36 tháng 

Tạp chí Khoa học Giáo dục VN 

Số 08, tháng 8, Tr.75-79 

ISSN: 2615 -8957 

8/2018 

 
 

Bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2020 

3.  
Vũ Thị Diệu Thúy  

Bùi Hương Giang 

Nguyễn Thị Hồng Gấm 

Hình thành biểu tượng số lượng cho 

trẻ mầm non theo hướng trải nghiệm 

Tạp chí Dạy và học ngày nay 

Kỳ II, tháng 6/2020,  

Tr.118-121,125 

ISSN: 1859-2694 

6/2020  

                                                                                                                                

 

                                                                                                                         Ninh Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2020 

NGƯỜI LẬP               

 

       

TRƯỞNG KHOA 

ThS. Lưu Thị Chung TS. Tạ Hoàng Minh 
 

 

 

 

 

 


